
Đơn vị tính: đồng

 TT Tuy 

Phước 
 Phước Sơn  Phước Hiệp  Phước Thành   Phước thắng Phước Quang Phước Hòa Phước thuận Phước An Phước Lộc

      1 

Kinh phí thực hiện Công trình: Xây

dựng tuyến đường BTXM, thảm nhựa

mặt đường (đường gom) khu A tái định

cư khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy

Phước  

                  10.000              10.000 

      2 
 Chính sách phát triển đất trồng lúa (Nghị 

định 35) 
         251.766.250 213.942.250       37.824.000      

      3 
   Hỗ trợ Xây dựng bê tông GTNT năm 

2019 (đợt 1)  
         166.582.259 166.582.259      

      4 
Chương rình MTQG xây dựng nông

thôn mới 
             1.017.000 1.000.000           17.000           

      5 
Hỗ trợ kinh phí CTMT xử lý môi

trường sáng - xanh - sạch - đẹp 
           34.164.000          34.164.000 

      6  Trung tâm học tập cộng đồng            44.180.000 44.180.000         

      7 
Kinh phí kiến thiến thị chính, vệ sinh

môi trường theo  (Quyết định 917) 
           60.717.917 60.717.917         

      8 
 Khen thưởng xã hoàn thành nông thôn 

mới năm 2019 
             5.261.000 5.261.000            

      9 

Nâng cấp mở rộng và thảm nhựa từ QL 

1A (chợ quán mối) đến QL 19 (Nghĩa 

trang Liệt sĩ) (đợt 2)

         157.167.000 157.167.000        

    10 

Hỗ  trợ các xã, thị trấn khắc phục thiệt 

hại về lĩnh vực giao thông, thủy lợi bị 

hư hỏng trong đợt lũ tháng 11/2021

           10.025.000 10.025.000           

    11 

 Tuyến điện chiếu sáng  công cộng từ 

UBND xã Phước An đến đường nhự 

Bình Sơn - giáp quốc lộ  1A 

           12.000.000 12.000.000    

Trong đó

 Tổng số tiền thu 

hồi 
 Nội dung nộp trả  STT 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày    tháng      năm 2023 của UBND huyện)



 TT Tuy 

Phước 
 Phước Sơn  Phước Hiệp  Phước Thành   Phước thắng Phước Quang Phước Hòa Phước thuận Phước An Phước Lộc

Trong đó

 Tổng số tiền thu 

hồi 
 Nội dung nộp trả  STT 

    12 Hỗ trợ BTXM NT năm 2020 (đợt (1+2)          237.180.185 157.976.778          79.203.407    

    13 

 Hõ trợ kinh phí có mục tiêu năm 2022 cho 

các xã, thị trấn để thực hiện kiên cố hóa 

kênh mương nội đồng trên địa bàn huyện 

năm 2021 (đợt 2) 

           34.000.000 34.000.000            

    14 

 Hỗ trợ kinh phí có mục tiêu năm 2022 

cho UBND các xã, thị trấn để XD bê 

tông xi măng giao thông nông thôn 

năm 2021 (đợt 1) 

         251.340.000 222.800.000          28.500.000        40.000                 

    15 
 Ctr: Điện chiếu sáng công cộng, trung 

tâm xã Phước Sơn 
           87.000.000 87.000.000            

    16 

  Ctr: Gia cố bờ kênh phía Bắc hạ lưu 

đập Lễ Nghĩa, thuộc thôn Lục Lễ, xã 

Phước Hiệp  

           17.399.000 17.399.000        

    17 

  Hỗ  trợ các xã, thị trấn khắc phục thiệt 

hại về lĩnh vực giao thông, thủy lợi bị 

hư hỏng trong đợt lũ tháng 11/2021  

         140.002.000 2.000                 140.000.000      

Tổng cộng       1.509.811.611 10.000            501.776.778          45.901.000        140.061.917      306.582.259     5.301.000            213.942.250       37.824.000      91.220.407   167.192.000        
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